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NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(2.5điểm)
	1, 

Đúng khóa chính

Đúng khóa ngoại
	1

0.5

0.5

	
	2,  Vẽ đúng mối quan hệ
	0.5

	
	3,

a.

Gọi TCT là một thể hiện của LĐQH CHITIETPHIEU
(t(TCT: 

t.SoLuong>0
Cuối (













R1

Thêm

Sửa

Xóa

TDK
+
+
-

b.

Gọi TSP là một thể hiện của LĐQH SANPHAM
TCT [MASP]( TSP [MaSP]









R2

Thêm

Sửa

Xóa

TSP
-

+/-(*)

+

TCT
+

+

-


	1

0.25

0.25

0.25

0.25

	Câu 2

(4điểm)
	1,

TN = {CD}

TG = {BG}


TN+  = {CD}+ = {ABCDEGH} = Q+ nên nên TK = {CD}
	1.5

0.25

1.25đ

	
	2, 

- Tập không khóa N = {ABEGH} 

Ta có các phụ thuộc hàm {CD} ( A, {CD} ( B, {CD} ( E, {CD} ( G, {CD} ( H là những phụ thuộc hàm đầy đủ.  Vậy Q đạt 2 NF.
· Ta có phụ thuộc hàm BC ( A có vế trái không chứa khóa và vế phải không là thuộc tính khóa nên Q không đạt 3NF


	1đ

0.25

0.5

0.25

	
	3,

Gọi F’ là phủ tối thiểu cần tìm. 

F’ = { BC ( A, BC ( E, G ( H, G ( B, CD ( G, CD ( H }

Không có thuộc tính dư thừa vế trái.

Xét CD ( H:

CD+F’-{ CD ( H} = ABCDEGH chứa H nên CD ( H dư thừa.
F’ = { BC ( A, BC ( E, G ( H, G ( B, CD ( G }

Q được phân rã thành 3 lược đồ con đạt 3 NF:

Q1(A,B,C,E) với F1 = { BC ( A, BC ( E }




Q2(B,G,H) với F2 = { G ( H, G ( B }



Q3(CDG) với F3 = { CD ( G }



Vì Q3 có chứa khóa CD nên phân rã này bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm.  



	1.5

0.25

0.25

0.5
0.25

0.25

	Câu 3

(3.5 điểm)
	1, (0.5 đ)

struct NhanVien
{

       char *maNV,*teNV;

       int noiSinh;
       int namVL
       float hsl;

};

NhanVien *ds;


	0.5

	
	2, int Cau_2(NhanVien *ds, int n)

{

int dem=0;






(0.25 đ)
for(int i=0;i<n;i++)

  if(strcmp(ds[i].noiSinh,”Ha Noi”)==0 && 

    (ds[i].namVL>=2010)

         dem++;





(1 đ)
    return dem; 





(0.25 đ)
}


	1.5



	
	3, void Cau_3(NhanVien *ds, int n)

{
cout<<"STT\t MA NV\t HO TEN\t LUONG THUC LANH\n"; (0,25 đ)
cout<<"-------------------------------------\n";

int j=1;

for(int i=0;i<n;i++)
   if(ds[i].hsl*2500000>=7000000)                  (1 đ)

  cout<<j++<<"\t"<<ds[i].MaNV<<"\t"<<a[i].hoTen<<"\t"
      << ds[i].hsl*2500000<<endl;            (0.25 đ)

}




	1.5



	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)
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